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[bookmark: _GoBack]PHẦN I (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1.	Sóng ngang là sóng có các phần tử môi trường dao động
A. theo phương trùng với phương truyền sóng.	B. luôn theo phương ngang.
C. theo phương vuông góc với phương truyền sóng.	D. luôn theo phương thẳng đứng.
Câu 2.	Cho một sóng cơ có tần số f truyền trong môi trường với tốc độ là v. Bước sóng của sóng này được tính bằng công thức nào sau đây?




A.  					 B.   					 C.  						D.

Câu 3.	Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ màn chứa hai khe đến màn quan sát là D.  Khoảng vân trên màn được xác định bằng công thức nào sau đây?




	A. 						B. 						C. 							D. 
Câu 4.	[image: ]Một người đang dùng điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi. Sóng điện từ nào sau đây dùng để thực hiện cuộc gọi?
A. Tia gamma.	B. Tia tử ngoại.
C. Tia X.	D. Sóng vô tuyến. 
Câu 5.	Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, cực đại giao thoa là các điểm tại đó hai sóng gặp nhau ở đó dao động


A. ngược pha.					B. cùng pha.					 C. lệch pha 					D. lệch pha 
Câu 6.	Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha
A. không đổi theo thời gian.	B. tăng đều theo thời gian.
C. giảm đều theo thời gian. 	D. lúc đầu tăng dần, lúc sau giảm dần.
Câu 7.	Cho một sợi dây đàn hồi chiều dài L có hai đầu cố định. Trên dây có sóng tới và sóng phản xạ truyền đi với bước sóng . Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây là


	A.  với n = 0, 1, 2 …	B.  với n = 1, 2, 3 …


	C.  với n = 0, 1, 2 …	D.  với n = 1, 2, 3 …
Câu 8.	Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng
A. một bước sóng. 		B. hai bước sóng.
C. một phần tư bước sóng.	D. một nửa bước sóng.
Câu 9.	[image: A green line on a white grid  Description automatically generated]Đường hiển thị trên màn hình của dao động kí điện tử khi đo tần số của một sóng âm có dạng như hình bên. Bộ điều chỉnh thời gian của dao động kí được đặt sao cho giá trị của mỗi ô trên trục nằm ngang là 1 ms/độ chia. Tần số của sóng âm trong thí nghiệm này là
A. 100 Hz. 	B. 400 Hz. 	
C. 200 Hz. 	D. 1000 Hz.
Câu 10.	Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2 m, bước sóng ánh sáng là 600 nm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn là
A. 1,6 mm. 	B. 1,2 mm. 	C. 1,8 mm. 	D. 1,4 mm.
Câu 11.	[image: https://toquoc.mediacdn.vn/280518851207290880/2023/2/14/vuon-hoa-18-1676338007948658415876.jpg] Vào một buổi trưa, ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc vào một khu vườn rộng 100 m2. Biết cường độ ánh sáng chiếu vào khu vườn là 1000 W/m². Trong 1 phút, khu vườn nhận được năng lượng ánh sáng mặt trời là
A. 6 kJ.	B. 6000 kJ.	
C. 600 kJ.                      	D. 60 kJ.
Câu 12.	[image: ]Để sóng siêu âm có tần số 1,5.106 Hz có thể truyền xuyên qua mô của cơ thể người và cho hình ảnh rõ nét thì bước sóng của sóng siêu âm này phải nhỏ hơn 1,0 mm. Tốc độ của sóng siêu âm qua các mô của cơ thể  
A. nhỏ hơn 1500 m/s.	B. lớn hơn 1500 m/s và nhỏ hơn 1,5.106 m/s.
C. lớn hơn 1,5.109 m/s.	D. lớn hơn 1,5.106 m/s và nhỏ hơn 1,5.109 m/s.
[image: ]PHẦN II (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 13.	Cho một sóng cơ có tần số 10 Hz truyền trên một sợi dây đàn hồi dài. Hình bên là hình ảnh một phần sợi dây khi có sóng truyền qua. 
a) Biên độ sóng là 6 cm.
b) Sóng truyền đi với bước sóng là 75 cm.
c) Sóng truyền đi với tốc độ là 5 m/s.
d) Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử dây dao động ngược pha là 12,5 cm. 
Câu 14.	[image: A diagram of a function  Description automatically generated with low confidence]Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc động năng (Wđ) của con lắc vào thời gian (t).   
a) Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 0,2 s, động năng của con lắc tăng.
b) Động năng cực đại của con lắc là 80 mJ.
c) Từ thời điểm t = 0,2 đến thời điểm t = 0,4 s, con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng.
d) Chu kì dao động của con lắc là 0,4 s.
PHẦN III (5,0 điểm). Tự luận. 
Câu 15. (1,0 điểm)
a) Hãy kể tên các bức xạ chủ yếu trong thang sóng điện từ. 
b) Trong chân không, các sóng điện từ có tốc độ bằng bao nhiêu?
Câu 16.	(2,5 điểm)
Để xác định bước sóng λ của ánh sáng phát ra từ một nguồn sáng đơn sắc, người ta sử dụng nguồn sáng vào thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là 3 mm.
a) Tính bước sóng λ.  
b) Tính khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vân tối thứ tư ở cùng bên so với vân sáng trung tâm.
[image: ]c) Thay nguồn sáng trên bằng nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ’= 450 nm. Vị trí gần vân sáng trung tâm nhất mà cả 2 hai ánh sáng có bước sóng λ và λ’ này cùng cho vân sáng cách vân sáng trung tâm bao nhiêu?  
Câu 17.	(1,5 điểm)
Hình bên mô tả sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. Biết khoảng cách từ đầu phản xạ cố định (A) đến cần rung (B) là 0,9 m. 

a) Tính bước sóng của sóng truyền trên dây.  
b) Nếu tần số của cần rung là 27,0 Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên dây.                           
------ HẾT ------
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Phần I (3,0 điểm). Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	C

	2
	A
	11
	B

	3
	A
	12
	A

	4
	D
	
	

	5
	B
	
	

	6
	A
	
	

	7
	B
	
	

	8
	D
	
	

	9
	C
	
	



	Phần II (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
[bookmark: bookmark31][bookmark: _Hlk179703244]- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
[bookmark: bookmark32]- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
[bookmark: bookmark33]- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
[bookmark: bookmark34]- Học sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	Đ

	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ

	
	c)
	S

	
	d)
	S



Phần III (5,0 điểm). Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 17. 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	15
	Kể tên được các bức xạ chủ yếu trong thang sóng điện từ. 
	0,75

	
	Nêu đúng được vận tốc các sóng điện từ trong  chân không
	0,25

	16
	a) Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là 3 mm = i

Áp dụng đúng công thức , 
tính đúng λ = 0,6 µm

	0,25

0,25


0,25

	
	b) Khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vân tối thứ tư ở cùng bên so với vân sáng trung tâm là 1,5i
Thay số tính đúng được 4,5 mm
	0,5

0,25

	
	
c) Vị trí cả 2 bức xạ cùng cho vân sáng : 

Vị trí gần vân sáng trung tâm nhất cả 2 bức xạ này cùng cho vân sáng 


Với k = 3 thay số tính được kết quả 9 mm
	
0,25

0,25

0,5

	17
	a) Tính được λ = 0,9 m

	0,75

	
	
b) Viết được công thức 
     Thay số ra được v = 24,3 m/s
	0,25

0, 5




                                                                                                       Trang 1
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